- Hàng hóa phải đúng hoặc tương đương về chủng loại và kí hiệu, đáp ứng đúng các đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ của sản phẩm, số lượng được nêu trong bảng phạm vi cung cấp hàng hóa.
- Hàng hóa phải có xuất xứ cụ thể, rõ ràng và đáp ứng về số lượng theo yêu cầu của bên mời thầu.
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
- Phạm vi cung cấp hàng hóa:
	TT
	Danh mục hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Xuất xứ
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Van điện từ cao áp
	- Cơ cấu chấp hành: NC - thường đóng;
- Cỡ ren kết nối: M18x1.5;
- Áp suất làm việc: 50-400 bar;
- Áp suất an toàn: 600 bar;
- Nhiệt độ làm việc: từ -50 đến 65 độ C;
- Hệ số lưu lượng: 0.09 đến 1.8;
- Điện áp cuộn hút: (27±3) VDC;
- Tiêu chuẩn cách điện: Class F;
- Số lần đóng mở: 2.000 lần;
- Tiêu chuẩn chế tạo: OST 92-0133-70 hoặc ISO-5599-1.
	G20
	Chiếc
	10

	2
	Đồng hồ đo áp suất 400at
	- Dải áp suất đo: từ 0 đến 600 bar;
- Nhiệt độ làm việc: từ -50 đến 65 độ C;
- Độ ẩm môi trường làm việc (ở 50 độ C): 98%;
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: 25.05.1454-79;
- Cấp đo chính xác: Class 1.5;
- Cỡ ren kết nối M20x1.5;
- Kích thước: Ф100 (mm);
- Tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi: IP40
	G20
	Chiếc
	10

	3
	Van tay khí cao áp
	- Cỡ ren kết nối: M14x1.5;
- Vật liệu chế tạo: SUS316;
- Áp suất làm việc: 50-400 bar;
- Áp suất an toàn: 600 bar;
- Nhiệt độ làm việc: -50 đến 65 độ C;
- Hệ số lưu lượng: 0.09-1.8;
- Tiêu chuẩn chế tạo: OST 92-0133-70 hoặc ISO-5599-1.
	G20
	Chiếc
	20

	4
	Van xả an toàn
	- Cỡ ren kết nối: M14x1.5;
- Vật liệu chế tạo: SUS316;
- Áp suất làm việc: 50-400 bar;
- Áp suất xả an toàn: 413 bar;
- Nhiệt độ làm việc: -50 đến 65 độ C;
- Tiêu chuẩn chế tạo: OST 92-0133-70 hoặc ISO-5599-1.
	G20
	Chiếc
	10

	5
	Bình khí ni-tơ cao áp 20 lít 40MPa
	- Dung tích: 20 ±1 (lít);
- Trọng lượng: 45 ± 2,5 (kg);
- Tiêu chuẩn ren kết nối cổ bình: 25E;
- Đường kính ngoài: 229 ±1,5 (mm);
- Chiều dài bình: 720 ± 10 (mm);
- Vật liệu chế tạo bình: 34CrMo4;
- Nhiệt độ gia nhiệt tôi cứng bình: 860/575 độ C;
- Độ cứng thành bình 357 ± 12,5 (HB);
- Độ dầy tối thiểu thành bình: 9,1 ±1,2 (mm);
- Áp suất làm việc: 420 bar;
- Áp suất an toàn: 630 bar;
- Nhiệt độ làm việc: từ -40 đến 65 độ C;
- Nhiệt độ bảo quản và vận chuyển: từ -60 đến 65 độ C;
	G20
	Chiếc
	10

	6
	Dây nối ống khí mềm áp suất cao
	- Đường kính trong: 6,4 mm;
- Đường kính ngoài: 17,3 mm;
- Áp suất làm việc: đến 413 bar;
- Áp suất an toàn: 1653 bar;
- Bán kính uốn cong tối thiểu: 230mm;
- Nhiệt độ làm việc: từ -200 đến +537 độ C;
- Quy cách: lõi thép SUS316;
- Khối lượng: 0,7kg/m;
- Tiêu chuẩn: CE.
- Chiều dài, không nhỏ hơn: 5m;
	G20
	Chiếc
	10

	7
	Ống khí inox 6x1 
	- Kích thước: Ф6, vật liệu 12X18;
- Tiêu chuẩn: ГОСТ 9941-81.
	G20
	m
	100



